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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN
1. Thông tin về giảng viên:

a. Họ và tên: Trần Đức Long

-
Chức danh, học hàm, học vị: TS

-
Chuyên ngành nghiên cứu: Giải Tích Hàm

b. Họ và tên: Hoàng Quốc Toàn

-  Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS

-  Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội

2. Thông tin về môn học:

-  Tên môn học: Phép tính biến phân

-  Tên môn học bằng tiếng Anh: Calculus of Variations

-  Mã môn học:

-  Số tín chỉ: 2

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 20 giờ

+ Làm bài tập trên lớp: 7 giờ

+ Tự học: 3 giờ

-  Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn: Giải tích

+ Khoa: Toán- Cơ- Tin học

-  Môn học tiên quyết: Cơ sở giải tích, cơ sở giải tích hàm

3. Mục tiêu của môn học:

-  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp biến phân và ứng dụng vào các ngành khác nhau như: Phương pháp tối ưu, hệ đông lực, phương trình đạo hàm riêng, ...

4. Tóm tắt nội dung môn học: 

- Vi phân của ánh xạ trong không gian Banacs

- Cách đặt bài toán cực trị, phương trình Euler – Lagrange

- Bài toán cực trị phiếm hàm: Điều kiện bức (Coereive), tính nửa liên tục dưới yếu của phiếm hàm. Bài toán cực trị có điều kiện. Nguyên lý Minimax, lý thuyết điểm tới hạn. Các ứng dụng.

5. Nội dung chi tiết môn học: 

Chương 1. Bài toán biến phân cơ bản

1.1. Vi phân của ánh xạ

1.1.1. Vi phân cấp 1 của ánh xạ

1.1.2. Vi phân của ánh xạ phức hợp

1.1.3. Đạo hàm theo hướng 

1.2. Cực trị các phiếm hàm khả vi

1.2.1. Đặt bài toán cực trị của phiếm hàm

1.2.2. Điều kiện để có cực trị

1.2.3. Cực trị có ràng buộc 

1.3. Bài toán biến phân cơ bản

1.3.1. Đặt bài toán biến phân cơ bản

Các ví dụ dẫn đến bài toán biến phân

1.3.2. Phương trình Euler – Lagrange. 

Điều kiện Legendre

Chương 2. Phương pháp trực tiếp trong phép tính biến phân

2.1.  Bài toán biến phân tổng quát

2.1.1. Đặt bài toán biến phân

2.1.2. Biến phân cấp 1. Phương trình Euler – Lagrange. Các ví dụ

2.1.3. Biến phân cấp 2

2.1.4. Hệ phương trình Euler - Lagrange

2.2. Cực tiểu của phiếm hàm

2.2.1. Điều kiện bức, tính nửa liên tục dưới

2.2.2. Điều kiện lồi, tính nửa liên tục dưới yếu.

2.2.3. Sự tồn tại và tính duy nhất của điểm cực tiểu

2.2.4. Nghiệm của phương trình Euler - Lagrange.

2.3. Bài toán cực trị có ràng buộc

2.3.1. Bài toán cực trị có ràng buộc. Sự tồn tại điểm cực tiểu có ràng buộc

2.3.2. Nhân tử Lagrange

2.3.3. Ràng buộc một phía, bất đẳng thức biên phân.

2.3.4. Ánh xạ điều hoà.

Chương 3. Phương pháp minimax

3.1. Trường hợp bài toán hữu hạn chiều

3.2.Điểm tới hạn

3.2.1. Tính khả vi, khả vi liên tục của phiếm hàm. Điểm tới hạn

3.2.2. Điều kiện Palais - Smale

3.2.3. Bổ đề biên dạng 

3.3. Nguyên lý Minimax

3.3.1. Định lý qua núi 

3.3.2. Các dạng khác nhau của định lý qua núi

3.4. Một vài ứng dụng của phương pháp biến phân vào phương trình đạo hàm riêng

6. Học liệu:

6.1 Học liệu bắt buộc:

1. Hoàng Tuỵ: Giải tích hiện đại. NXB ĐHQGHN

2. Trần Đức Vân: Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng. NXB ĐHQG 

Hà Nội: 2005
3. Michael Struwe: Variational Methods. Springer – Verleg 2000
6.2 Học liệu tham khảo

4. L.C. Evans, Partial Differential Equations AMS press, 1998

7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1. Lịch trình chung:

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập và Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	5
	0
	0
	0
	5

	Chương 2
	8
	3
	0
	1
	12

	Chương 3
	7
	4
	0
	2
	13

	Tổng
	20
	7
	0
	3
	30


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	Chương 1: 

1.1-1.2
	Đọc trước bài giảng  ở nhà
	GV dạy lý thuyết
	

	2
	Chương 1: 1.3
	Đọc trước bài giảng theo hướng dẫn của giáo viên
	GV dạy lý thuyết và hướng dẫn S/V làm bài tập 
	

	3
	Chương 2: 2.1

2.1.1 – 2.1.2
	Đọc trước bài giảng theo hướng dẫn của giáo viên
	GV dạy lý thuyết và hướng dẫn S/V làm bài tập
	

	4
	Chương 2: 2.1

2.1.3 – 2.1.4
	Đọc trước bài giảng theo hướng dẫn của giáo viên
	GV dạy lý thuyết và hướng dẫn S/V làm bài tập
	

	5
	Chương 2: 2.2

2.2.1 – 2.3.4
	Đọc trước bài giảng theo hướng dẫn của giáo viên
	GV dạy lý thuyết và hướng dẫn S/V làm bài tập
	

	6
	Chương 2: 2.3

2.3.1 – 2.3.4
	Đọc trước bài giảng theo hướng dẫn của giáo viên
	GV dạy lý thuyết và hướng dẫn S/V làm bài tập
	

	7
	Chương 3: 3.1
	Đọc trước bài giảng theo hướng dẫn của giáo viên
	GV dạy lý thuyết và hướng dẫn S/V làm bài tập
	

	8
	Chương 3: 3.2
	Đọc trước bài giảng theo hướng dẫn của giáo viên
	GV dạy lý thuyết và hướng dẫn S/V làm bài tập
	

	9
	Chương 3: 3.3
	Đọc trước bài giảng theo hướng dẫn của giáo viên
	GV dạy lý thuyết và hướng dẫn S/V làm bài tập
	

	10
	Chương 3: 3.4
	Đọc trước bài giảng theo hướng dẫn của giáo viên
	GV dạy lý thuyết và hướng dẫn S/V làm bài tập
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

· Sinh viên phải đọc kỹ bài giảng trước khi đến lớp làm các bài tập đầy đủ theo sự hướng dẫn của Giảng viên

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

· Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 
20%

· Thi giữa kỳ: 



30%

· Thi cuối kỳ: 



50%

 9.2. Lịch thi và kiểm tra

· Thi giữa kỳ tổ chức vào khoảng tuần thứ 8 của kỳ học. Hình thức thi viết

· Thi cuối kỳ : Sau tuần thứ 15

· Thi lại: Sau khi thi lần 1 từ 3 đến 5 tuần.

 9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

· Kiểm tra viết: cần sinh viên áp dụng tốt các lý thuyết đã học, làm chính xác các yêu cầu của đề thi.
	DUYỆT CỦA TRƯỜNG

KT. HIỆU TRƯỞNG  ĐH KHTN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	CHỦ NHIỆM KHOA
	GIẢNG VIÊN

	PGS. TS Bùi Duy Cam
	GS. TS Nguyễn Hữu Dư
	PGS. TS Hoàng Quốc Toàn
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